
LÁ 2
Giáo viên: Nguyễn Lê Huyền Thoại

   Lê Ngọc Tuyền

1 Chồi 2 Lá 2 Võ Ngọc Tường Vy

2 Chồi 2 Lá 2 Dương Phước An

3 Chồi 2 Lá 2 Phan Thiên Ân

4 Chồi 2 Lá 2 Bùi Minh Khôi

5 Chồi 2 Lá 2 Nguyễn Ngọc Mai Khuê

6 Chồi 2 Lá 2 Trịnh Ngọc Thiên Kim

7 Chồi 2 Lá 2 Nguyễn Đoàn Bảo Ngọc

8 Chồi 2 Lá 2 Lê Dương Trọng Nhân

9 Chồi 2 Lá 2 Nguyễn Hạ Nhi

10 Chồi 2 Lá 2 Phạm Phước An Nhiên

11 Chồi 2 Lá 2 Đinh Mỹ Quân

12 Chồi 2 Lá 2 Trịnh Trần Nhật Thy

13 Chồi 2 Lá 2 Lê Ngọc Như Ý

14 Chồi 2 Lá 2 Nhâm Tuệ Mẫn

15 Chồi 2 Lá 2 Hồ Bảo Anh

16 Chồi 2 Lá 2 Phạm Quỳnh Khánh Hân

17 Chồi 2 Lá 2 Lý Mẫn Nghi

18 Chồi 2 Lá 2 Nguyễn Hoàng Uyên

19 Chồi 3 Lá 2 Nguyễn Trần Thiên An

20 Chồi 3 Lá 2 Trần Nguyễn Tú Anh

21 Chồi 3 Lá 2 Lâm Khánh Đăng

22 Chồi 3 Lá 2 Liêu Tuệ Mẫn

23 Chồi 3 Lá 2 Nguyễn Khải Minh

24 Chồi 3 Lá 2 Nguyễn Thanh Ngọc

25 Chồi 3 Lá 2 HUỲNH PHÚC YÊN NHI

26 Chồi 3 Lá 2 Lý Nhã Phương

27 Chồi 3 Lá 2 LÊ THIÊN TRANG

28 Lá 2 Lá 2 Trần Kiều Đan Chi

STT Lớp cũ Lớp hè Họ tên



STT Lớp cũ Lớp hè Họ tên

29 Lá 2 Lá 2 Giang Nhất Thiên

30 Lá 2 Lá 2 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi

31 Lá 2 Lá 2 Châu Anh Duy

32 Lá 2 Lá 2 Trần Gia Nghi

33 Lá 2 Lá 2 Trần Quang Phát

34 Lá 2 Lá 2 Phạm Nguyễn Đức Thịnh

35 Lá 2 Lá 2 Phan Ngô Tiến

36 Lá 2 Lá 2 Lợi Kim Tú

37 Lá 2 Lá 2 Nguyễn Ngọc Khánh Vy

38 Lá 2 Lá 2 Trần Gia Mỹ


